TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường

Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
                             
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: 
Kỹ thuật xử lý nước cấp
Mã học phần: 
75926





Số tín chỉ:2
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): 
Đại học
Học phần tiên quyết: 

Hóa kỹ thuật môi trường
Bộ môn quản lý học phần: 

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 
52CNMT 
Thuộc Học kỳ: 
1 





Năm học: 2013 – 2014 
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học các phương thức khai thác nguồn nước thiên nhiên hiệu quả, các kỹ thuật xử lý nước đạt tiêu chuẩn dùng trong sản xuất, sinh hoạt, nuôi trồng…; nhằm giúp người học có khả năng tư vấn, thiết kế, thi công và bảo trì các công trình xử lý nước cho một nhà máy cấp nước hoàn chỉnh.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Ngô Phương Linh

Chức danh, học vị: Giảng viên, Kỹ sư
Điện thoại: 0938109597


Email: linhn87@gmail.com
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Nguồn nước
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Nguồn nước thiên nhiên
	Xác định được những loại nguồn nước có thể đưa vào khai thác cho mục tiêu cấp nước.

Áp dụng quy chuẩn Việt Nam trong khai thác và xử lý nguồn nước
	Thuyết giảng

	2. Các thông số đánh giá chất lượng nước cấp 
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Quy chuẩn chất lượng nước thô dùng làm nguồn nước cấp
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	4. Quy chuẩn chất lượng nước cấp
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	5. Hệ thống cấp nước
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	6. Hệ thống xử lý một số nhà máy nước cụ thể
	
	Thuyết giảng


Chủ đề 2: Keo tụ và phản ứng tạo bông cặn
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Định nghĩa 
	Chọn lựa chất keo tụ và phương pháp keo tụ phù hợp.

Thiết kế, lắp đặt, vận hành bể keo tụ tạo bông
	Thuyết giảng

	2. Nguyên tắc
	
	Thuyết giảng

	3. Cơ chế mất ổn định
	
	Thuyết giảng

	4. Các phương pháp keo tụ
	
	Thuyết giảng

	5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	6. Các loại chất keo tụ
	
	Seminar

	7. Động học của quá trình keo tụ
	
	Thuyết giảng

	8. Bể trộn
	
	Seminar

	9. Bể phản ứng tạo bông cặn
	
	Seminar


Chủ đề 3: Khử sắt và mangan trong nước
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Hàm lượng sắt, mangan trong nước thiên nhiên
	Lựa chọn phương pháp, vật liệu khử sắt, mangan đối với từng nguồn nước cụ thể.

Tính toán, thiết kế hệ thống khử sắt, mangan trong nước.
	Thuyết giảng

	2. Phương pháp khử sắt trong nước mặt
	
	Thuyết giảng

	3. Phương pháp khử sắt trong nước ngầm
	
	Thuyết giảng

	4. Phương pháp khử mangan trong nước
	
	Thuyết giảng

	5. Vật liệu lọc khử sắt và mangan
	
	Seminar

	6. Các thiết bị khử sắt, mangan
	
	Seminar


Chủ đề 4: Quá trình lắng và bể lắng
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Định nghĩa và phân loại quá trình lắng
	Tính toán, thiết kế, vận hành hệ thống bể lắng
	Thuyết giảng

	2. Lắng các hạt rời rạc
	
	Thuyết giảng

	3. Lắng các hạt bông cặn
	
	Thuyết giảng

	4. Các loại bể lắng
	
	Seminar


Chủ đề 5: Quá trình lọc và bể lọc
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm chung về quá trình lọc
	Lựa chọn loại lọc, vật liệu lọc, thiết bị lọc phù hợp

Tính toán, thiết kế, vận hành hệ thống bể lọc
	Thuyết giảng

	2. Vật liệu lọc
	
	Seminar

	3. Các loại lọc
	
	Seminar

	4. Vật liệu đỡ
	
	Seminar

	5. Thông số tính toán của quá trình lọc
	
	Thuyết giảng

	6. Một số loại bể lọc
	
	Thuyết giảng,  Seminar

	7. Cấu tạo một số thiết bị lọc
	
	Seminar

	8. Rửa lọc
	
	Thuyết giảng

	9. Quản lý vận hành bể lọc
	
	Thuyết giảng


Chủ đề 6: Khử trùng nước
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Định nghĩa 
	Lựa chọn được phương pháp khử trùng nước

Lựa chọn được thiết bị khử trùng nước
	Thuyết giảng

	2. Cơ chế khử trùng
	
	Thuyết giảng

	3. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử trùng
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	4. Động học quá trình khử trùng 
	
	Thuyết giảng

	5. Sản phẩm trung gian
	
	Thuyết giảng, thảo luận

	6. Một số phương pháp khử trùng
	
	Seminar


Chủ đề 7: Xử lý nước bậc cao
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm chung
	Lựa chọn được phương pháp xử lý nước bậc cao phù hợp thực tế.
	Thuyết giảng

	2. Hấp phụ than hoạt tính
	
	Seminar 

	3. Trao đổi ion
	
	Seminar

	4. Lọc màng thẩm thấu ngược RO
	
	Seminar


Chủ đề 8: Ổn định hóa nước
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Vai trò, cơ chế của ổn định hóa nước
	Giúp sinh viên hiểu rõ ổn định hóa nước là rất cần thiết trong mạng lưới cấp nước.
Tính toán và đánh giá sự ổn định hóa nước chính xác giúp duy trì nguồn nước có chất lượng ổn định và tránh các rủi ro trong mạng lưới cấp nước.
	Thuyết giảng

	2. Xử lý ổn định nước bằng acid để ngăn ngừa sự lắng đọng
	
	Thuyết giảng

	3. Xử lý ổn định nước bằng kiềm để ngăn ngừa sự xâm thực
	
	Thuyết giảng

	4. Các phương pháp ổn định hóa nước khác
	
	Thuyết giảng


5. Phân bổ thời gian của học phần 
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	1
	
	
	8
	12

	2
	3
	
	1
	
	8
	12

	3
	3
	1
	
	
	8
	12

	4
	3
	0.5
	1
	
	9
	13.5

	5
	4
	0.5
	
	
	9
	13.5

	6
	3
	
	
	
	6
	9

	7
	3
	
	1
	
	8
	12

	8
	2
	
	
	
	4
	6

	Tổng
	24
	3
	3
	
	60
	135


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
	2000
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT

	2
	Nguyễn Phước Dân
	Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy nước
	2009
	ĐHQG
	Bộ môn CNKTMT

	3
	Trịnh Xuân Lai
	Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
	2008
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT

	4
	Trần Mạnh Trí, TS Trần Mạnh Trung
	Các quá trình oxy hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải
	-
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT

	5
	Hoàng Văn Huệ
	Công nghệ môi trường – Tập 1: Xử lý nước
	2004
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Sinh viên lên lớp đầy đủ
- Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp

- Tích cực làm bài tập ở nhà để trau dồi khả năng tính toán thiết kế.

- Tham gia làm seminar để tìm hiểu thêm các thiết bị, công nghệ trên thực tế.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	1
	Bài tập
	Chủ đề 2, tính toán hóa chất keo tụ, khử cứng.

	2.
	2
	Thiết kế
	Chủ đề 3,4 thiết kế bể lắng, bể lọc


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	10

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Trắc nghiệm
· Đề mở: □              Đề đóng: x 
      (nếu thi viết, vấn đáp)
	50


Lưu ý chung:

· Những nội dung “lấy từ CTHP” cần được ghi lại trong CTGDHP để SV tiện tham khảo.
· Giảng viên cần xây dựng CTGDHP riêng cho mỗi lớp/nhóm nếu có sự khác biệt về danh sách giảng viên cùng dạy (mục 3), Mục tiêu và phương pháp dạy-học của các chủ đề (mục 4), Qui định đối với học phần (mục 7), hoặc Đánh giá kết quả học tập (mục 8) đối với mỗi lớp/nhóm.
· Sau khi được bộ môn thông qua, CTGDHP cần được đưa lên trang web bộ môn.
· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTGDHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTGDHP được công bố.
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)
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